	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:1480/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày  12 tháng 12  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ   Lao động -  Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1516/CV-SLĐTBXH ngày 05/12/2018 về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây làm hòa giải viên lao động (có danh sách kèm theo).
Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm.
Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3; (thực hiện)

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KGVX, TH, NC;

- Lưu: VT, KGVX (Bắc).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
 Nguyễn Thế Giang
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
DANH SÁCH
Bổ nhiệm hòa giải viên lao động
(Kèm theo Quyết định số:1480 /QĐ-UBND ngày12/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Ngày tháng
năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác

	I
	Thành phố Tuyên Quang
	 
	 

	1
	Phạm Thị Hương
	Nữ
	15/01/1969
	Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nữ
	10/5/1976
	Trưởng phòng Tư pháp

	3
	Phạm Tiến Dũng
	Nam
	11/11/1963
	Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang

	4
	Đỗ Thị Thanh Hương
	Nữ
	16/4/1974
	Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	5
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	Nữ
	26/8/1982
	Chủ tịch công đoàn Công ty SheShin VN2

	II
	Huyện Lâm Bình
	 
	 

	6
	Hoàng Văn Tuấn
	Nam
	10/7/1979
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

	7
	Hà Thị Thu Hương
	Nữ
	25/10/1987
	Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

	III
	Huyện Sơn Dương
	 
	 

	8
	Phạm Hồng Minh
	Nam
	27/7/1960
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

	9
	Lưu Thị Lan Hương
	Nữ
	21/7/1980
	Phó Trưởng phòng Tư pháp

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Nữ
	20/01/1975
	Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	11
	Nguyễn Thị Tuyến
	Nữ
	15/10/1972
	Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	12
	Phạm Hồng Đăng
	Nam
	10/3/1955
	Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 27-7

	IV
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 

	13
	Hà Thị Minh Quang
	Nữ
	10/4/1972
	Trưởng phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội

	14
	Ma Trọng Hưng
	Nam
	15/9/1970
	Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

	15
	Nguyễn Kiều Vân
	Nữ
	29/9/1989
	Phó Trưởng phòng Tư pháp

	16
	Linh Thị Lâm
	Nữ
	15/02/1985
	Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	V
	Huyện Hàm Yên
	 
	 

	17
	Đỗ Đức Thuận
	Nam
	12/5/1971
	Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

	18
	Nguyễn Văn Sơn
	Nam
	09/10/1970
	Trưởng phòng Tư pháp

	19
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nữ
	20/10/1978
	Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	20
	Đỗ Vũ Cương
	Nam
	18/11/1971
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

	VI
	Huyện Na Hang
	 
	 

	21
	La Văn Hiếu
	Nam
	25/12/1974
	Phó Trưởng phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội

	22
	Ngô Minh Phương
	Nữ
	06/10/1990
	Chuyên viên phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội

	23
	Nguyễn Văn Thắng
	Nam
	23/12/1969
	Chuyên viên phòng Tư pháp 

	24
	Triệu Văn Toàn
	Nam
	16/10/1982
	Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

	25
	Nông Triệu Ngân
	Nam
	18/01/1961
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

	VII
	Huyện Yên Sơn
	 
	 

	26
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nam
	02/4/1982
	Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	27
	Phạm Văn Huế
	Nam
	16/01/1963
	Chuyên viên phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

	28
	Vi Thị Dương
	Nữ
	12/02/1988
	Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

	29
	Nguyễn Thùy Linh
	Nữ
	01/6/1988
	Chuyên viên phòng Tư pháp

	30
	Chẩu Thị Sứ
	Nữ
	01/5/1982
	Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện
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